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              I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Câu 1: Hệ bất phương trình nào sau đây không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 3: Cho  và  là hai vectơ ngược hướng và đều khác vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4: Cho tam giác  có. Tính cạnh .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5: Cho đoạn thẳng ,  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A.  là trung điểm .	B.  trùng .




	C.  là trung điểm .	D.  trùng .
Câu 6: Mẫu số liệu sau cho biết cân nặng (đơn vị kg) của các học sinh Tổ 1 lớp 10A
45 46 42 50 38 42 44 42 40 60
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7: Cho tam giác  có . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp  tam giác ?
	A. 8,5.	B. 9.	C. 6.	D. 4.



Câu 8: Cho hình vuông  cạnh . Khi đó  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9: Cho tam giác. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Hỏi cặp véctơ nào sau đây cùng hướng?








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 10: Cho hình bình hành EFGH. Các vectơ là vectơ đối của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11: Gọi  là tâm hình vuông . Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12: Cho hình bình hành . Vectơ tổng  bằng




	A. .	B. .	C. .                            D. [image: ].


Câu 13: Cho  và  là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14: Xét tam giác  tùy ý có . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


	A. 	B. 


	C. 	D. 






Câu 15: Cho tam giác  có . Gọi  là nửa chu vi,  là bán kính đường tròn ngoại tiếp,  là bán kính đường tròn nội tiếp và  là diện tích tam giác. Mệnh đề nào sau đây sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 16: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Vectơ là một đoạn thẳng:
	A. Có hướng.	B. Thỏa cả ba tính chất trên.
	C. Có hai đầu mút.	D. Có hướng dương, hướng âm.

Câu 18: Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm  học sinh như sau


Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.




	A. .	B. .	C. .	D. .















Câu 19: Các giá trị bất thường của mẫu số liệu ,,,,,,,,,,,, ,,là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Bất phương trình nào say đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 21: Cho hai vectơ  và  đều khác véctơ . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 22: Cặp số nào sau đây không thuộc nghiệm của bất phương trình: 




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 23: Cho tam giác có  và là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây sai?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Điểm [image: ] thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]





Câu 25: Cho tam giác  vuông tại  và có . Tính góc giữa hai vectơ  và 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 26: Giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm là




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 27: Cho 5 điểm A, B, C, D, E có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là D và điểm cuối là một trong các điểm đã cho?
	A. 10	B. 12	C. 20	D. 4
Câu 28: 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi toán ( thang điểm là 20 ) . Kết quả cho trong bảng sau:
	Điểm (x)
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số (n ) 
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2





Trung bình cộng của bảng số liệu trên là:
  A. 15	                            B. 15,23	                      C. 15,50	                           D. 16



Câu 29: Cho tam giác  có các cạnh  và góc . Diện tích của tam giác đó bằng




	A. .	B. .	C.  .	D. .




Câu 30: Cho ;;. Tính .



	A. .	B. .	C. .	D. -9






Câu 31: Cho  điểm phân biệt , , , , . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 32: Nhiệt độ của thành phố Vinh ghi nhận trong  ngày qua lần lượt là:


Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng:




	A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 33: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau  


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 34: Tìm số gần đúng của a = 5,2463 với độ chính xác d = 0,001.
	A. 5,246.	B. 5,2	C. 5,24.	D. 5,25.




Câu 35: Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong  năm ( kg/sào) của  hộ gia đình

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




Tìm số mốt




	A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk154075547]              II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Bài 1 (1 điểm):  Mẫu số liệu sau đây cho biết số lượng trường Trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long:   
a) Tính số trung bình.
b) Tìm các tứ phân vị.

Bài 2 (1 điểm): Trong mặt phẳng , cho tam giác ABC có . Tìm tọa độ điểm  để tứ giác  là hình bình hành .
Bài 3 (0,5 điểm): Cho hình vuông ABCD , A(1; -1); B(3; 0); C có tung độ dương. Tìm tọa độ tâm I của hình vuông. 










[bookmark: _Hlk154075884]Bài 4 (0,5 điểm):  Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để sản xuất ít nhất  chất A và  chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, người ta chiết xuất được chất A và  chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, người ta chiết xuất được chất A và  chất	 B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là  triệu đồng và loại II là  triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa  tấn nguyên liệu loại I và  tấn nguyên liệu loại II.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
----------- HẾT ----------

	                     	                         Trang 1/1 - Mã đề thi 101
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
2

8

a


oleObject48.bin

image49.wmf
ABC


oleObject49.bin

image50.wmf
,

MN


oleObject50.bin

image51.wmf
,

ABAC


oleObject51.bin

image52.wmf
AB

uuur


image3.wmf
20

2320

xy

xy

+-£

ì

í

-+>

î


oleObject52.bin

image53.wmf
BM

uuuur


oleObject53.bin

image54.wmf
MN

uuuur


oleObject54.bin

image55.wmf
BC

uuur


oleObject55.bin

image56.wmf
MA

uuur


oleObject56.bin

image57.wmf
MB

uuur


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
AN

uuur


oleObject58.bin

image59.wmf
CA

uuur


oleObject59.bin

image60.wmf
EH

uuur


oleObject60.bin

image61.wmf
,

EHFG

uuuruuur


oleObject61.bin

image62.wmf
,

EGFH

uuuruuur


image4.wmf
20

2320

xy

xy

+-£

ì

í

-+>

î


oleObject62.bin

image63.wmf
,

HEGF

uuuruuur


oleObject63.bin

image64.wmf
,

EFGF

uuuruuur


oleObject64.bin

image65.wmf
O


oleObject65.bin

image66.wmf
ABCD


oleObject66.bin

image67.wmf
OBOA

-

uuruur


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
.

AB

uuur


oleObject68.bin

image69.wmf
.

DA

uuur


oleObject69.bin

image70.wmf
.

ODOA

-

uuuruur


oleObject70.bin

image71.wmf
.

BC

uuur


oleObject71.bin

image72.wmf
ABCD


image5.wmf
tan1351.

°

=


oleObject72.bin

image73.wmf
BABC

+

uuuruuur


oleObject73.bin

image74.wmf
CA

uuur


oleObject74.bin

image75.wmf
BD

uuur


oleObject75.bin

image76.wmf
AC

uuur


oleObject76.bin

image77.wmf
DB

uuur


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.png
3x ER, x*+3x+5>0




image79.wmf
a


oleObject78.bin

image80.wmf
b


oleObject79.bin

image81.wmf
cotcot

ab

=


oleObject80.bin

image82.wmf
coscos

ab

=-


oleObject81.bin

image6.wmf
cot1203.

°

=-


image83.wmf
tantan

ab

=-


oleObject82.bin

image84.wmf
sinsin

ab

=


oleObject83.bin

image85.wmf
ABC


oleObject84.bin

image86.wmf
,,

BCaACbABc

===


oleObject85.bin

image87.wmf
222

cos.

abcbcA

=+-


oleObject86.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
222

2cos.

abcbcA

=++


oleObject87.bin

image89.wmf
222

cos.

abcbcA

=++


oleObject88.bin

image90.wmf
222

2cos.

abcbcA

=+-


oleObject89.bin

oleObject90.bin

image91.wmf
,,

BCaACbABc

===


oleObject91.bin

image92.wmf
p


image7.wmf
2

cos135.

2

°

=


oleObject92.bin

image93.wmf
R


oleObject93.bin

image94.wmf
r


oleObject94.bin

image95.wmf
S


oleObject95.bin

image96.wmf
2R

abc

S

=


oleObject96.bin

image97.wmf
r

Sp

=


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
1

sin

2

SabC

=


oleObject98.bin

image99.wmf
()()()

Sppapbpc

=---


oleObject99.bin

image100.emf
A

I

B


image101.wmf
1

3

AIAB

=

uuruuur


oleObject100.bin

image102.wmf
3

ABAI

=-

uuuruur


oleObject101.bin

image8.wmf
sin135

2

.

2

°

=-


image103.wmf
3

ABAI

=

uuuruur


oleObject102.bin

image104.wmf
3

ABIA

=-

uuuruur


oleObject103.bin

image105.wmf
10


oleObject104.bin

image106.wmf
344,5566,588,5910


oleObject105.bin

image107.wmf
6


oleObject106.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
6,25


oleObject107.bin

image109.wmf
6,5


oleObject108.bin

image110.wmf
8


oleObject109.bin

image111.wmf
5


oleObject110.bin

image112.wmf
6


oleObject111.bin

image9.wmf
a

r


image113.wmf
19


oleObject112.bin

image114.wmf
21


oleObject113.bin

image115.wmf
22


oleObject114.bin

image116.wmf
23


oleObject115.bin

image117.wmf
24


oleObject116.bin

oleObject9.bin

image118.wmf
25


oleObject117.bin

image119.wmf
26


oleObject118.bin

image120.wmf
27


oleObject119.bin

image121.wmf
28


oleObject120.bin

image122.wmf
31


oleObject121.bin

image10.wmf
b

r


image123.wmf
35


oleObject122.bin

image124.wmf
38


oleObject123.bin

image125.wmf
42


oleObject124.bin

image126.wmf
5,6,42


oleObject125.bin

image127.wmf
5,35,38,42


oleObject126.bin

oleObject10.bin

image128.wmf
5,42


oleObject127.bin

image129.wmf
5,6,38,42


oleObject128.bin

image130.wmf
2

256

xy

-³


oleObject129.bin

image131.wmf
43

xyy

+<-


oleObject130.bin

image132.wmf
235

xy

-³


oleObject131.bin

image11.wmf
0

r


image133.wmf
2

64

8

xy

+>


oleObject132.bin

image134.wmf
a

r


oleObject133.bin

image135.wmf
b

r


oleObject134.bin

image136.wmf
0

r


oleObject135.bin

image137.wmf
..

abab

=

rrrr


oleObject136.bin

oleObject11.bin

image138.wmf
(

)

...cos,

ababab

=

rrrrrr


oleObject137.bin

image139.wmf
(

)

...cos,

ababab

=

rrrrrr


oleObject138.bin

image140.wmf
(

)

...sin,

ababab

=

rrrrrr


oleObject139.bin

image141.wmf
45 0

xy

-+>


oleObject140.bin

image142.wmf
(

)

0;0

.


oleObject141.bin

image12.wmf
..

abab

=-

rrrr


image143.wmf
(

)

.

5;0

-


oleObject142.bin

image144.wmf
(

)

1;

.

3

-


oleObject143.bin

image145.wmf
(

)

2;1

.

--


oleObject144.bin

image146.wmf
ABC


oleObject145.bin

image147.wmf
,,

BCaCAbABc

===


oleObject146.bin

oleObject12.bin

image148.wmf
R


oleObject147.bin

image149.wmf
2.sin.

bRB

=


oleObject148.bin

image150.wmf
.sin

.

sin

bA

a

B

=


oleObject149.bin

image151.wmf
.sin

sin.

cA

C

a

=


oleObject150.bin

image152.wmf
2.tan.

aRA

=


oleObject151.bin

image13.wmf
.0

ab

=

rr


image153.wmf
(

)

0;3

M

-


image154.wmf
53

.

38

xy

xy

->-

ì

í

-£

î


image155.wmf
23

.

251

xy

xy

-£

ì

í

+£

î


image156.wmf
0

.

510

xy

xy

+>

ì

í

-³

î


image157.wmf
23

.

1058

xy

xy

-<

ì

í

-+£

î


image158.wmf
ABC


oleObject152.bin

image159.wmf
A


oleObject153.bin

image160.wmf
·

40

ABC

°

=


oleObject13.bin

oleObject154.bin

image161.wmf
CA

uuur


oleObject155.bin

image162.wmf
BC

uuur


oleObject156.bin

image163.wmf
0

140


oleObject157.bin

image164.wmf
0

40


oleObject158.bin

image165.wmf
0

50


image14.wmf
.1

ab

=-

rr


oleObject159.bin

image166.wmf
0

130


oleObject160.bin

image167.wmf
28


oleObject161.bin

image168.wmf
5,656


oleObject162.bin

image169.wmf
5,65


oleObject163.bin

image170.wmf
5,66


oleObject14.bin

oleObject164.bin

image171.wmf
5,657


oleObject165.bin

image172.wmf
ABC


oleObject166.bin

image173.wmf
10 , 16

ACcmBCcm

==


oleObject167.bin

image174.wmf
30

C

Ù

=°


oleObject168.bin

image175.wmf
26


image15.wmf
..

abab

=

rrrr


oleObject169.bin

image176.wmf
160


oleObject170.bin

image177.wmf
40


oleObject171.bin

image178.wmf
80


oleObject172.bin

image179.wmf
(

)

0;3

A


oleObject173.bin

image180.wmf
(

)

4;0

B


oleObject15.bin

oleObject174.bin

image181.wmf
(

)

2;5

C

--


oleObject175.bin

image182.wmf
.

ABBC

uuuruuur


oleObject176.bin

image183.wmf
9


oleObject177.bin

image184.wmf
16


oleObject178.bin

image185.wmf
10

-


image16.wmf
ABC


oleObject179.bin

image186.wmf
5


oleObject180.bin

image187.wmf
M


oleObject181.bin

image188.wmf
N


oleObject182.bin

image189.wmf
P


oleObject183.bin

image190.wmf
Q


oleObject16.bin

oleObject184.bin

image191.wmf
R


oleObject185.bin

image192.wmf
EFGHIFFGHIGI

++++=

uuuruuuruuruuuruuuruur


oleObject186.bin

image193.wmf
EFGHIFFGHIEI

++++=

uuuruuuruuruuuruuuruur


oleObject187.bin

image194.wmf
EFGHIFFGHIEF

++++=

uuuruuuruuruuuruuuruuur


oleObject188.bin

image195.wmf
EFGHIFFGHIEG

++++=

uuuruuuruuruuuruuuruuur


image17.wmf
0

5,7,60

BCACC

Ù

===


oleObject189.bin

image196.wmf
10


oleObject190.bin

image197.wmf
24213034283533362527


oleObject191.bin

image198.wmf
12

Q

D=


oleObject192.bin

image199.wmf
11

Q

D=


oleObject193.bin

image200.wmf
13

Q

D=


oleObject17.bin

oleObject194.bin

image201.wmf
9

Q

D=


oleObject195.bin

image202.wmf
12361527333118295418


oleObject196.bin

image203.wmf
123

7,17,5,30

QQQ

===


oleObject197.bin

image204.wmf
123

7,16,5,30

QQQ

===


oleObject198.bin

image205.wmf
123

7,16,5,30,5

QQQ

===


image18.wmf
AB


oleObject199.bin

image206.wmf
123

7,5,16,5,30

QQQ

===


oleObject200.bin

image207.wmf
1


oleObject201.bin

image208.wmf
20


oleObject202.bin

image209.wmf
111


oleObject203.bin

image210.wmf
112


oleObject18.bin

oleObject204.bin

oleObject205.bin

image211.wmf
113


oleObject206.bin

image212.wmf
114


oleObject207.bin

oleObject208.bin

image213.wmf
115


oleObject209.bin

oleObject210.bin

image19.wmf
39

AB

=


oleObject211.bin

image214.wmf
116


oleObject212.bin

oleObject213.bin

image215.wmf
113


oleObject214.bin

oleObject215.bin

oleObject216.bin

oleObject217.bin

oleObject218.bin

oleObject19.bin

oleObject219.bin

image216.wmf
117


oleObject220.bin

oleObject221.bin

oleObject222.bin

image217.wmf
0

111

M

=


oleObject223.bin

image218.wmf
0

113

M

=


oleObject224.bin

image219.wmf
0

114

M

=


image20.wmf
109

AB

=


oleObject225.bin

image220.wmf
0

117

M

=


oleObject226.bin

image221.wmf
33  34  33  29  24  39  42  24  23  19  

24  15  26.

            


oleObject227.bin

image222.wmf
Oxy


image223.wmf
(

)

(

)

(

)

5;3, 2;1, 1;5

ABC

--


oleObject228.bin

image224.wmf
D


image225.wmf
BCAD


oleObject20.bin

image226.wmf
140 kg


oleObject229.bin

image227.wmf
18 kg


oleObject230.bin

image228.wmf
20 kg


oleObject231.bin

image229.wmf
1,2 kg


oleObject232.bin

image230.wmf
10 kg


oleObject233.bin

image21.wmf
109

AB

=


image231.wmf
3 kg


oleObject234.bin

image232.wmf
8


oleObject235.bin

image233.wmf
6


oleObject236.bin

image234.wmf
9


oleObject237.bin

image235.wmf
8


oleObject238.bin

oleObject21.bin

image22.wmf
39

AB

=


oleObject22.bin

image23.wmf
AB


oleObject23.bin

image24.wmf
M


oleObject24.bin

image25.wmf
0

MBMA

+=

uuuruuur

r


oleObject25.bin

image26.wmf
M


oleObject26.bin

image27.wmf
AB


oleObject27.bin

image28.wmf
M


oleObject28.bin

image29.wmf
A


oleObject29.bin

image30.wmf
A


oleObject30.bin

image31.wmf
MB


oleObject31.bin

image32.wmf
M


image1.wmf
39

3

28

6

xyz

xy

yx

y

++³

ì

ï

³-

ï

í

³-

ï

ï

£

î


oleObject32.bin

image33.wmf
B


oleObject33.bin

image34.wmf
38


oleObject34.bin

image35.wmf
20


oleObject35.bin

image36.wmf
42


oleObject36.bin

image37.wmf
22


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
ABC


oleObject38.bin

image39.wmf
µ

µ

75,45,7

CBBCcm

===

oo


oleObject39.bin

image40.wmf
R


oleObject40.bin

image41.wmf
ABC


oleObject41.bin

image42.wmf
ABCD


image2.wmf
0

330

50

xy

xy

xy

->

ì

ï

-+<

í

ï

+->

î


oleObject42.bin

image43.wmf
2

a


oleObject43.bin

image44.wmf
.

ABAC

uuuruuur


oleObject44.bin

image45.wmf
2

2

a


oleObject45.bin

image46.wmf
2

a


oleObject46.bin

image47.wmf
2

4

a


